
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ PHỔ KHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-UBND Phổ Khánh, ngày        tháng 4 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Về việc phối hợp cung cấp thông tin Chủ thầu xây dựng  

tư nhân trên địa bàn xã Phổ Khánh 

  
 

 Thực hiện Công văn số 662/CCTKV-NV ngày 28/3/2024 của Chi cục 

Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ về việc phối hợp cung cấp thông tin Chủ thầu 

xây dựng tư nhân. Sau khi rà soát, tổng hợp UBND xã Phổ Khánh báo cáo danh 

sách cá nhân là Chủ thầu xây dựng tư nhân với nội dung như sau: 

Stt Họ và tên Địa chỉ cư trú Số điện thoại 
Số CCCD/ngày 

cấp 

Sinh 

năm 

1 Võ Văn Tẩn 
X4, thôn Diên 

Trường 
0355614345 051067001805 1967 

2 Phạm Văn Lâm 
X4, thôn Diên 

Trường 
0387168595 051065001858 1965 

3 Phạm Ngọc Thanh 
X4, thôn Diên 

Trường 
0385059907 051073002052 1973 

4 Nguyễn Văn Cừ 
X5, thôn Diên 

Trường 
0394699095 051087003788 1987 

5 Phạm Chí Thắng 
X5, thôn Diên 

Trường 
0394345429 051070026952 1970 

6 Lê Văn Hạ 
X6, thôn Diên 

Trường 
0382485424 051070027304 1970 

7 Đặng Quang Ngân 
X3B, thôn Diên 

Trường 
0388071038 040085034267 1987 

8 Đỗ Chư 
X8B, thôn Diên 

Trường 
0977386485 051070002368 1970 

9 Nguyễn Văn Đệ 
X31, thôn Qui 

Thiện 
0972239019 051065014280 1965 

10 Trương Đình Cường 
X31, thôn Qui 

Thiện 
0987111648 051074002033 1974 

11 Nguyễn Văn Huệ 
X31, thôn Qui 

Thiện 
0352007616 051065015668 1965 

12 Huỳnh Ngọc Ninh 
X33, thôn Qui 

Thiện 
0915254981 051081001814 1981 

13 Lê Tri 
X13, thôn Phú 

Long 
0348469798 051050003710 1950 

14 Phan Tây 
X13, thôn Phú 

Long 
0394692846 051066014149 1966 



15 Trương Vinh 
X9, thôn Phú 

Long 
0933849833 051067001920 1967 

16 Nguyễn Văn Sang 
Xóm 15, thôn 

Trung Hải 
0986647122 051072002292 1972 

17 Nguyễn Văn Ngân 
Xóm 16, thôn 

Trung Hải 
0988372170 051080002123 1980 

18 Nguyễn Văn Tý 
Xóm 16, thôn 

Trung Hải 
0981922202 051085009589 1985 

Tổng: 18 Chủ thầu xây dựng tư nhân 

Nay UBND xã Phổ Khánh báo cáo Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba 

Tơ biết để theo dõi, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ; 

- TT. Đảng ủy, TT. HĐND; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, Khích. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Tĩnh 
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